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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    HUYỆN CƯM’GAR 

       TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Bản án số: 70/2019/HSST 

   Ngày 18/112019 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Duy Luận. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Ông Nguyễn Văn Mạnh 

- Bà Nguyễn Thị Hoài Bão 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện CưM’gar; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CưM’gar tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Văn Thành, chức vụ Kiểm sát viên. 

Ngày 18/11/2019 tại Tòa án nhân dân huyện CưM’gar, tỉnh ĐăkLăk, xét xử sơ 

thẩm vụ án Hình sự thụ lý số: 73/2019/HSST ngày 04 tháng 11 năm 2019  theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 73/2019/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2019 đối 

với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Y H Niê,  tên gọi khác: Không; 

Sinh năm 1980, tại tỉnh Đắk Lắk; 

Nơi cư trú: buôn K, xã E, huyện C   

Quốc tịch: Việt Nam;        Dân tộc: ÊĐê;         Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 03/12;    Nghề nghiệp: Làm nông; 

Tiền sự, tiền án: 0. 

Con ông Y B Êban (đã chết) và con bà H’ N Niê, sinh năm 1926, hiện đang cư 
trú tại buôn K, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk.  

Gia đình bị cáo có 07 chị em, bị cáo là con thứ 7 trong gia đình, bị cáo có các 
chị là: H’ K Niê, H’ U Niê, H’ N Niê, H’ V Niê, H’ H Niê và H’ H Niê. 

Bị cáo có vợ là H’ V EaNuôi, sinh năm 1991 và có 02 người con, con lớn nhất 
sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2019. 

Nhân thân: Từ nhỏ ở với bố mẹ tại xã E, huyện C, học hết lớp 3 thì nghỉ học ở 
nhà, sau đó lập gia đình. Ngày 12/9/2019 có hành vi đánh bạc, và bị tạm giữ từ ngày 
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12/9/2019 tới ngày 18/9/2019 bị khởi tố bị cáo và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm 
đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại buôn K, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

Có mặt tại phiên tòa.  

2. Họ và tên: Lê Nguyên H,  tên gọi khác: không; 

Sinh năm 1978, tại tỉnh Nghệ An; 

Nơi cư trú: thôn 4, xã E1, huyện C   

Quốc tịch: Việt Nam;        Dân tộc: Kinh;         Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn H: 01/12;    Nghề nghiệp: Làm nông; 

Tiền sự, tiền án: 0. 

Con ông Lê Nguyên H (đã chết) và con bà Võ Thị L, sinh năm 1945.  

Gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình, bị cáo có 
các anh chị là: anh Lê Nguyên T và chị Lê Thị L. 

Bị cáo có vợ là Trần Thị Ánh H, sinh năm 1982 và có 02 người con, con lớn 
nhất, sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2013. 

Nhân thân: Từ nhỏ ở với bố mẹ tại thôn 4, xã E, huyện C. Học hết lớp 01 thì 
nghỉ học ở nhà, sau đó lập gia đình. Ngày 12/9/2019 có hành vi đánh bạc, và bị tạm 
giữ từ ngày 12/9/2019 tới ngày 18/9/2019 bị khởi tố bị cáo và áp dụng biện pháp ngăn 
chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại thôn 4, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk.  

Có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: Ngô Thị Kim C (vắng mặt). 

Địa chỉ: số nhà 44 L, T.T Q, huyện C, Đắk Lắk 

 

NHẬN THẤY 

 

Các bị cáo Y H Niê và Lê Nguyên H bị VKSND huyện CưMgar, Đắk Lắk truy 
tố về tội “Đánh bạc” với hành vi phạm tội như sau: 

Do có quen biết nhau từ trước, nên vào khoảng 09 giờ sáng ngày 12/9/2019 Y 
H Niê gọi điện thoại rủ Lê Nguyên H tới quán cà phê vỉa hè trước số nhà 44 đường L, 
tổ dân phố A, thị trấn  Q, huyện C, tỉnh Đăk Lăk để uống cà phê (quán cà phê do chị 
Ngô Thị Kim C làm chủ) thì H đồng ý, sau đó H nhờ xe của người dân đi đường tới 
quán cà phê thì thấy Y H đã tới trước đang ngồi uống cà phê, H vào ngồi uống cà phê 
cùng Y H. Tại quán cà phê Y H và H thấy có 01 bàn cờ tướng được dựng sát tủ bán 
tạp H của quán và quân cờ tướng đựng trong ca nhựa màu trắng để trên tủ nên Y H 
Niê và H mượn bộ cờ tướng để chơi, sau đó Y H rủ H đánh bạc được thua bằng tiền 
dưới hình thức chơi cờ tướng thì H đồng ý. Khi vào tham gia đánh cờ tướng thì Y H 
Niê mang theo và sử dụng số tiền 7.800.000đ (bảy triệu tám trăm nghìn đồng) để chơi, 
Lê Nguyên H mang theo và sử dụng số tiền 4.240.000đ (bốn triệu hai trăm bốn mươi 
nghìn đồng) để chơi,  Hai bên thống nhất với nhau Y H chơi quân cờ màu đen, H chơi 
quân cờ màu đỏ và thống nhất ván nào ăn được quân tướng của cờ đối phương là 
thắng cuộc và hai bên thỏa thuận số tiền thắng thua của từng ván trước khi đánh. 
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Trong thời gian đánh cờ thì ván cá cược nhỏ nhất là 100.000đ (một trăm nghìn đồng) 
và lớn nhất và 1.000.000đ (một triệu đồng), Trong lúc đánh cờ, H thắng được số tiền 
7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng) và cất số tiền này vào trong túi áo thun 
trên ngực và hai bên tiếp tục đánh. Khi cả hai đánh cờ đến khoảng 12 giờ 05 phút 
cùng ngày thì Công an thị trấn Q đã tiến hành bắt quả tang Lê Nguyên H và Y H Niê. 
Số tiền thu giữ trong áo thun của H là 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng) và 
thu giữ trong tùi quần sau của H số tiền 4.240.000đ (bốn triệu hai trăm bốn mươi 
nghìn đồng), thu giữ trong túi quần trước của Y H số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn 
đồng) và tạm giữ 01 bộ cờ tướng bằng gỗ kích thước  (46x51)cm, 32 quân cờ bằng 
nhựa hình tròn, 01 bàn nhựa màu đỏ có chữ (Đại Đồng Tiến), 02 ghế nhựa màu đỏ có 
chữ (Đại Đồng Tiến); 01 ca nhựa màu trắng đục; 01 điện thoại di động hiệu OPPO 
A37F, màu trắng, viền màu đỏ, bên trong có 02 sim số 0888944910 và 0944985651 
của Y H Niê và 01 điện thoại hiệu OPPO A33W, màu trắng, viền màu vàng , bên 
trong có gắn 01 sim số 0396873776 của Lê Nguyên H. 

Về xử lý vật chứng: Ngày 23/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
CưM’gar đã trả lại cho chị Ngô Thị Kim C: 01 bộ cờ tướng bằng gỗ kích thước  
(46x51)cm, 32 quân cờ bằng nhựa hình tròn, 01 bàn nhựa màu đỏ có chữ (Đại Đồng 
Tiến), 02 ghế nhựa màu đỏ cò chữ (Đại Đồng Tiến); 01 ca nhựa màu trắng đục; trả lại 
cho Lê Nguyên H 01 điện thoại hiệu OPPO A33W, màu trắng, viền màu vàng , bên 
trong có gắn 01 sim số 0396873776; trả lại cho Y H Niê 01 điện thoại di động hiệu 
OPPO A37F, màu trắng, viền màu đỏ, bên trong có 02 sim số 0888944910 và 
0944985651  

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo 

trạng đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối 

với hành vi phạm tội của các bị cáo Y H Niê và Lê Nguyên H đồng thời giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Y H Niê, Lê 

Nguyên H phạm tội “Đánh bạc”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 

Điều 65 Bộ luật hình sự: 

-Xử phạt bị cáo Y H Niê từ: 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù, nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) 

tháng. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ 

luật hình sự: 

  -Xử phạt bị cáo Lê Nguyên H từ: 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù, 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai 

mươi bốn) tháng. 

Các bị cáo không có ý kiến đối đáp tranh luận gì, chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình 

phạt. 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem 

xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, Hội đồng xét xử; 

 

XÉT THẤY: 

 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cư 

M’gar, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người làm 

chứng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 
phạm tội của mình như sau: 

Vào khoảng 09 giờ ngày 12/9/2019 tại trước số nhà 44 đường L, tổ dân phố A, 
thị trấn Q, huyện C. Lê Nguyên H và Y H Niê đã có hành vi đánh bạc được thua bằng 
tiền dưới hình thức chơi cờ tướng. Đến khoảng 12 giờ 05 phút cùng ngày khi Lê 
Nguyên H và Y H Niê đang đánh cờ cá cược thì bị công an thị trấn Q phát hiện bắt 
quả tang thu giữ trong áo thun của H là 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm nghìn đồng) và 
thu giữ trong túi quần sau của H số tiền 4.240.000đ (bốn triệu hai trăm bốn mươi 
nghìn đồng), thu giữ trong túi quần trước của Y H số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn 
đồng) và toàn bộ tang vật của vụ án. Xác định tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh 
bạc là 12.040.000đ (mười hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) trong đó bị cáo 
Y H sử dụng số tiền 7.800.000đ (bẩy triệu tám trăm nghìn đồng), bị cáo H sử dụng số 
tiền 4.240.000đ (bốn triệu hai trăm nghìn đồng) để đánh bạc. 

Lời khai của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nội dung vụ án và các chứng cứ 
pháp lý được thẩm tra tại phiên tòa. 

Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận các bị cáo: Y H Niê và Lê Nguyên H đã phạm 
vào tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự:  

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: 

1.“Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 
tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 
5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi 
quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định 
tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

[3]. Căn cứ mức độ lỗi các bị cáo phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hình sự 
do mình gây ra. Trong vụ án này các bị cáo do có quen biết nhau từ lâu, cùng nhau 
chơi cờ tướng sát phạt nhau bằng tiền nên có tính đồng phạm giản đơn, bị cáo Y H là 
người rủ rê nên bị cáo phải chịu trách nhiệm cao hơn, nhưng do bị cáo Y H là người 
dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật có phần hạn chế nên các bị cáo Y H Niê, Lê 
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Nguyên H phải chịu trách nhiệm hình sự như nhau, HĐXX cần áp dụng mức hình 
phạt tương xứng nhằm để răn đe, phòng ngừa chung và để các bị cáo có cơ hội cải tạo 
mình thành công dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.  

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Y H Niê và Lê Nguyên H được hưởng tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 
(phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo); bị cáo Y H 
Niê là người dân tộc thiểu số nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. 

[5]. Căn cứ mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 
nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng hình 
phạt tù có điều kiện, giao cho chính quyền địa phương và gia đình phối hợp quản lý giáo 
dục là đủ. 

[6]. Đối với chị Ngô Thị Kim C là chủ quán cà phê, khi Y H Niê và Lê Nguyên H 
đánh cờ tướng được thua bằng tiền thì chị Chi không biết nên không xem xét xử lý là phù  
hợp. 

[7].Đối với số tiền 12.040.000đ (mươi hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) 
là sồ tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước là phù hợp. 

Đối với 01 bộ cờ tướng bằng gỗ kích thước  (46x51)cm, 32 quân cờ bằng nhựa 
hình tròn, 01 bàn nhựa màu đỏ có chữ (Đại Đồng Tiến), 02 ghế nhựa màu đỏ có chữ 
(Đại Đồng Tiến); 01 ca nhựa màu trắng đục là của chị Ngô Thị Kim C, do chị Chi 
không biết Y H và H sử dụng vào việc đánh cờ cá cược ăn thua bằng tiền nên trả lại 
cho chị Chi là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[8].Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Các bị cáo Y H Niê và Lê Nguyên H  phạm tội “ Đánh bạc”.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 

Điều 65 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Y H Niê: 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã E, huyện C theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

quản lý giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 

Bộ luật hình sự: 

Xử  phạt bị cáo Lê Nguyên H: 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  



 6 

Giao bị cáo cho UBND xã E1, huyện C theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

quản lý giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS, khỏa 1, 2 Điều 106 BLTTHS 

Chấp nhận ngày 23/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
CưM’gar đã trả lại cho chị Ngô Thị Kim C: 01 bộ cờ tướng bằng gỗ kích thước  
(46x51)cm, 32 quân cờ bằng nhựa hình tròn, 01 bàn nhựa màu đỏ có chữ (Đại Đồng 
Tiến), 02 ghế nhựa màu đỏ cò chữ (Đại Đồng Tiến); 01 ca nhựa màu trắng đục; trả lại 
cho Lê Nguyên H 01 điện thoại hiệu OPPO A33W, màu trắng, viền màu vàng , bên 
trong có gắn 01 sim số 0396873776; trả lại cho Y H Niê 01 điện thoại di động hiệu 
OPPO A37F, màu trắng, viền màu đỏ, bên trong có 02 sim số 0888944910 và 
0944985651  

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 12.040.000đ (mười hai triệu không trăm 
bốn trăm nghìn đồng) là sồ tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc.   

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra – Công an huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 
Lắk ngày 08/11/2019.  

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS, Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Y H Niê và Lê Nguyên H mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                 T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  - VKS tỉnh; TA tỉnh Đắk Lắk ;                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  - Sở Tư pháp Đắk Lắk; 

  - Vụ giám đốc kiểm tra I; 

  - VKS huyện Cư M’gar; 

  - CA huyện Cư M’gar;                                                                          (đã ký) 

  - Thi hành án dân sự; 

  -  Thi hành án HS; 

  -  Bị cáo;                                                                              

  - Lưu văn thư; hồ sơ.                                        Vũ Duy Luận 


